Phụ lục 01: Mẫu đề cương môn học

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I
-------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Môn: CHÍNH TRỊ VIỆT NAM THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chương trình: Cử nhân chính trị (dành cho học viên Lào)

HÀ NỘI, THÁNG 8 NĂM 2026
ĐỀ C​ƯƠNG MÔN: CHÍNH TRỊ VIỆT NAM THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  Chính trị Việt Nam thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
* Tổng số tiết: 45 tiết   (Lý thuyết: 35 tiết;   Thảo luận: 10 tiết;        Thực tế môn học: )
* Khoa giảng dạy: Chính trị và Quan hệ quốc tế
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học.
- Nghiên cứu sự ra đời và các giai đoạn phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam; nghiên cứu các thành tố cơ bản: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; về đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam; nghiên cứu vị trí, vai trò, chức năng, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của các thành tố đó trong hệ thống chính trị Việt Nam; làm rõ mối quan hệ tương tác giữa các thành tố làm nên tính chỉnh thể của hệ thống chính trị (HTCT) Việt Nam.
- Nội dung môn học: gồm 8 bài học và 2 bài Thảo luận.

3. Mục tiêu môn học: 

3.1. Về kiến thức
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; củng cố nhận thức về hệ thống chính trị trên cơ sở lý luận; tăng cường quan điểm đổi mới hệ thống chính trị theo đường lối của Đảng; đấu tranh với những quan điểm sai trái về hệ thống chính trị trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam.

3.2. Về kỹ năng
- Có khả năng làm việc nhóm, trao đổi thảo luận vấn đề liên quan đến hệ thống chính trị ở Việt Nam;

- Có năng lực tiếp cận, tìm hiểu những thông tin mới về hệ thống chính trị các nước trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay; 

- Có khả năng so sánh hệ thống chính trị các nước trên thế giới; từ đó, vận dụng và việc đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

3.3. Về thái độ
Trên cơ sở nền tảng tri thức về hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam, người học có cơ sở khoa học để vững tin vào quá trình đổi mới hệ thống chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự làm chủ của nhân dân. Từ đó, chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC

I. Bài 1

1. Tên bài: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC CHÍNH TRỊ VIỆT NAM THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học
- Về kiến thức: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của môn Chính trị Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, và các khái niệm, đặc điểm hệ thống chính trị.
- Về kỹ năng:  Phân tích được cấu trúc hệ thống chính trị, so sánh các thành tố cơ bản của hệ thống chính trị. Biết vận dụng kiến thức vào học tập, nghiên cứu, vận dụng trong đổi mới hệ thống chính trị.
- Về thái độ/tư tưởng:  Củng cố nhận thức, thái độ đúng đắn, chủ động và trách nhiệm trong nghiên cứu về hệ thống chính trị, tự giác tham gia xây dựng, bảo vệ và đổi mới hệ thống chính trị.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu khái niệm hệ thống chính trị theo các cách tiếp cận khác nhau. Nắm rõ đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của học phần “Hệ thống chính trị Việt Nam”
	1. Trình bày khái niệm, các thuộc tính cơ bản của hệ thống chính trị?

2. Làm rõ đối tượng nghiên cứu và nội dung cơ bản của học phần “Hệ thống chính trị Việt Nam”?

3. Phân tích cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong học phần “Hệ thống chính trị Việt Nam”?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích được các hệ thống chính trị. Đánh giá được đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu của học phần “Hệ thống chính trị Việt Nam”.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhận thức sâu sắc tính giai cấp của hệ thống chính trị. Giữ vững lập trường chính trị, tin trưởng và tích cực góp phần đổi mới hệ thống chính trị.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2019.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Chính trị học, Tập bài giảng Chính trị học, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2013. 
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học: Chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2021
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 
Khái niệm hệ thống chính trị, đối tượng và nội dung nghiên cứu của học phần hệ thống chính trị?
	1.1. Khái niệm hệ thống chính trị

- Cách tiếp cận của Mỹ: đầu vào - đầu ra
- Các tiếp cận của Nga: thể chế, chuẩn mực, chức năng, giao tiếp, văn hóa chính trị
- Cách tiếp cận của Việt Nam: 
+ Quan niệm 1: chỉ gồm tổ chức phục vụ giai cấp cầm quyền (đồng nhất với chuyên chính giai cấp); 
+ Quan niệm 2 (phổ biến hơn): bao gồm tất cả thể chế, tổ chức chính trị hợp pháp được pháp luật thừa nhận.

- Định nghĩa chung: Cơ cấu tổ chức xã hội gồm các thể chế chính trị hợp pháp, công khai; qua đó giai cấp cầm quyền thực hiện quyền lực chính trị.

- Thuộc tính cơ bản: Tính chỉnh thể (gắn kết, tác động lẫn nhau); công khai hợp pháp; mang tính giai cấp cầm quyền.

2.2. Đối tượng nghiên cứu học phần “Hệ thống chính trị Việt Nam”

- Nghiên cứu hệ thống chính trị Việt Nam như một chỉnh thể tổ chức chính trị của xã hội, cơ chế vận hành, tương quan lực lượng xã hội.

- Nghiên cứu các thành tố cơ bản: Đảng Cộng sản, Nhà nước CHXHCN Việt Nam (trọng tâm, vị trí trung tâm), Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội.
- Mục tiêu: Hình thành tri thức toàn diện về hệ thống chính trị Việt Nam, luận chứng khoa học cho quá trình đổi mới và hoàn thiện hệ thống.

1.3. Nội dung cơ bản của học phần “Hệ thống chính trị Việt Nam”

- Sự ra đời (Cách mạng Tháng Tám 1945) và phát triển qua các giai đoạn: 1945-1946; 1946-1954; 1954-1975; 1976-1991; 1992-nay.

- Hệ thống chính trị hiện nay: Đặc điểm, cấu trúc thành tố, bộ máy, nguyên tắc và cơ chế hoạt động.

- Nghiên cứu đổi mới hệ thống chính trị: Bối cảnh, quan điểm nguyên tắc, mục tiêu và giải pháp
	1. Hệ thống chính trị được định nghĩa như thế nào theo quan niệm phổ biến ở Việt Nam và các thuộc tính cơ bản của nó là gì?

2. Sự khác biệt giữa hai quan niệm về hệ thống chính trị ở Việt Nam là gì, và quan niệm nào được ủng hộ nhiều hơn?

3. Đối tượng nghiên cứu của học phần “Hệ thống chính trị Việt Nam” bao gồm những gì, và tại sao trọng tâm là Nhà nước?

4. Nội dung cơ bản của học phần “Hệ thống chính trị Việt Nam” bao gồm những vấn đề chính nào?

5. Học phần nghiên cứu lịch sử phát triển hệ thống chính trị Việt Nam qua những giai đoạn nào?

6. Các thành tố chính của hệ thống chính trị Việt Nam được nghiên cứu trong học phần bao gồm những gì?

7. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được áp dụng trong học phần bao gồm những phương pháp nào?


	2
	Câu 2: 
Các phương pháp nghiên cứu hệ thống chính trị là gì?
	2.1. Cơ sở phương pháp luận

- Chính trị học là khoa học xã hội - nhân văn, phải dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng - lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin để đảm bảo tính khoa học và đúng đắn.

- Học phần “Hệ thống chính trị Việt Nam” lấy duy vật biện chứng - lịch sử làm cơ sở, giúp nhận thức đúng bản chất phức tạp của hệ thống chính trị.

- Xem hệ thống chính trị là bộ phận thượng tầng kiến trúc, giải thích từ cơ sở kinh tế - xã hội thực tiễn.

2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể

a) Phương pháp logic - lịch sử

- Nghiên cứu quá trình phát sinh, phát triển, chuyển hóa của hiện tượng để làm rõ logic khách quan, bản chất và quy luật vận động.

- Khắc phục chủ quan duy ý chí; phản ánh chính xác đặc điểm lịch sử cụ thể của các giai đoạn và thành tố.

b) Phương pháp trừu tượng hóa

- Gạt bỏ yếu tố thứ yếu, chi tiết vụn vặt, quan hệ không bản chất để tập trung vào yếu tố cốt lõi, bản chất của hệ thống chính trị.

c) Phương pháp khái quát hóa

Từ biểu hiện đa dạng, khái quát tìm ra đặc tính chung, ổn định và quy luật vận động lịch sử của hệ thống chính trị Việt Nam.

d) Phương pháp so sánh

So sánh hiện tượng nghiên cứu với các hiện tượng đã kiểm chứng để nắm tương đồng, khác biệt; có thể so sánh giữa các hệ thống chính trị khác nhau; hỗ trợ dự báo.

e) Phương pháp phân tích hệ thống

- Phương pháp đặc trưng: Xem hệ thống chính trị Việt Nam như chỉnh thể thống nhất, tự điều chỉnh qua “đầu vào” (yêu cầu xã hội, ủng hộ/phản đối) và “đầu ra” (quyết định, hoạt động đáp ứng xã hội).

- Nhận thức toàn diện sự tồn tại hữu cơ giữa các bộ phận, yếu tố và mối quan hệ với đời sống xã hội.

	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

-----------------------------00000--------------------------------

II. Bài 2

1. Tên bài: SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết 

3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học:
- Về kiến thức: Kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam từ 1945 đến nay. Giá trị vô cùng to lớn của quá trình đấu tranh cách mạng giành độc lập, thống nhất cho tổ quốc, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Về kỹ năng: Có phương pháp, cách thức và bài học trong các công tác tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị.
- Về thái độ/tư tưởng: Củng cố niềm tin và lập trường vào nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng lãnh tụ.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được bối cảnh, quá trình ra đời và phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam. Giá trị to lớn của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN.
	1. Trình bày bối cảnh ra đời của hệ thống chính trị Việt Nam?.
 2. Trình bày quá trình phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam giai đoạn 1945-1954; 1954-1975?; 1975-1992?.
3. Trình bày quá trình phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam giai đoạn 2025?.
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Có khả năng và phương pháp thực hiện phong trào quần chúng, quản lý xã hội và lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước, đổi mới hệ thống chính trị.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: có niềm tin sâu sắc đối với hệ thống chính trị và cách mạng. Có tư tưởng, lập trường vững vàng về chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng lãnh tụ.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc
1. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2019.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Chính trị học, Tập bài giảng Chính trị học, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2013. 
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2021
2. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học: Chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 
Bối cảnh ra đời của hệ thống chính trị Việt Nam?
	1.1. Bối cảnh quốc tế
- Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (8/1914 đến 11/1918)

- Cách mạng Tháng Mười Nga thành công 1917, nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ra đời.
- Quốc tế Cộng sản ra đời 1919 đã thúc đẩy nhiều đảng Cộng sản trên thế giới ra đời.

- Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 đến 1945)
2.2. Bối cảnh trong nước
- Thực dân Pháp thống trị Việt Nam từ 1858
- Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời, là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 03/02/1930 trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức cộng sản tiền thân.
- Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh, rút khỏi Việt Nam.
- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cách mạng tháng Tám thành công (8/1945)
- Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	1) Giai đoạn 1945-1946 nổi bật với sự kiện nào quan trọng nhất về xây dựng chính quyền non trẻ?

2) Trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954), bộ máy nhà nước đã thay đổi như thế nào để phù hợp với điều kiện chiến tranh?

3) Hiến pháp 1959 đã công khai vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam ở mức độ nào?

4) Sau năm 1975, sự kiện nào đánh dấu việc thống nhất hệ thống chính trị trên toàn quốc?

5) Hiến pháp 1980 lần đầu tiên quy định điều gì về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?

6) Đại hội Đảng VI (1986) đã khởi xướng đường lối nào để vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội?

7) Hiến pháp 1992 khẳng định rõ nét những nội dung đổi mới quan trọng nào trong hệ thống chính trị?

8) Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay gồm những thành tố chính nào và vận hành theo nguyên tắc cốt lõi gì?

	2
	Câu 2: 
Sự phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam giai đoạn 1945-1975?
	2.1. Giai đoạn 1945 - 1954 

- Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, bộ máy chính quyền được xác lập.
- Tổng tuyển cử bầu đầu tiên bầu ra Quốc hội 06/01/1946.
- Quốc hội họp phiên đầu tiên (ngày 2/3/1946) đã bầu ra Chính phủ.
- Quốc hội và Chính phủ ban hành hai sắc lệnh quan trọng quy định việc tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban hành chính các cấp
- Tổ chức hành chính, cả nước chia thành 5 cấp: Trung ương; kỳ (3 kỳ Bắc, Trung, Nam); tỉnh; huyện; xã.
- Hệ thống Tòa án cách mạng được thành lập.
- Các đảng chính trị: ngoài Đảng CSVN, vẫn còn các đảng chính trị khác.
- Cấu thành hệ thống chính trị gồm Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Đảng CSVN và 3 đảng nhỏ khác; Mặt trận Việt Minh; Đoàn Thanh niên; Công đoàn; Hội Phụ nữ; Hội Nông dân.
- Đảng CSVN lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp lần hai.
- Để phục vụ cho cách mạng, Đảng CSVN đã thành lập các Hội, Mặt trận nhằm tập hợp quần chúng.
- Năm 1948, thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao, giúp Chính phủ nghiên cứu, vạch kế hoạch và chỉ đạo kháng chiến.
- 1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, cách mạng Việt Nam đã giành thắng lợi trong trận chiến Điện Biên phủ, đánh đuổi thực dân pháp rút khỏi Việt Nam.
2.2. Giai đoạn 1954 - 1975
- 1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội nghị Genève. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Chính phủ kháng chiến về Hà Nội.

- 1955: Quốc hội họp tại Hà Nội, bổ sung Chính phủ, Thành lập thêm cơ quan mới.

- 1959: Quốc hội thông qua Hiến pháp 1959 – lần đầu công khai vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước tách khỏi Chính phủ; tư pháp độc lập hơn.

- 1960: Đại hội Đảng III – Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và kháng chiến ở miền Nam, đấu tranh thống nhất đất nước. 

- 1965 trở đi: Chiến tranh phá hoại của Mỹ leo thang, Đảng “hóa thân” vào Nhà nước, lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối.

- 1968: Thành lập Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam Việt Nam.

- 1969: Thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
	

	
	Câu 3: 
Sự phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam giai đoạn 1975-1991?
	- 1975: Đại thắng mùa Xuân, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

- 1976: Hội nghị Hiệp thương thống nhất (11/1975); Tổng tuyển cử ngày 25/4 bầu Quốc hội chung (429 đại biểu); Kỳ họp đầu tiên (7/1976) đặt tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.; Đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam...

- 1976-1977: Thống nhất Mặt trận và các đoàn thể Nam-Bắc.

- 1980: Quốc hội thông qua Hiến pháp 1980.
- 1981-1985: Kinh tế bao cấp gặp khủng hoảng, trì trệ; bộ máy cồng kềnh, Hội đồng nhân dân hình thức.

- 1986: Đại hội Đảng VI (12/1986) – khởi xướng Đổi mới toàn diện.

- 1987-1991: Thực hiện Đổi mới bước đầu; vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội; đứng vững sau sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu.
	

	
	Câu 4: 

Sự phát triển của hệ thống chính trị Việt Nam giai đoạn 1991-2025?
	- 1991: Đại hội Đảng VII – khẳng định tiếp tục Đổi mới.

- 1992: Quốc hội thông qua Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001) – khẳng định rõ Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng; đổi mới kinh tế thị trường định hướng XHCN; kiện toàn hệ thống chính trị.

- 1995-2006: Việt Nam gia nhập ASEAN (1995), bình thường hóa quan hệ với Mỹ (1995), ký Hiệp định Thương mại song phương Mỹ-Việt (2001), gia nhập WTO (2007).

- 2011: Đại hội Đảng XI – bổ sung Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung năm 2011).

- 2013: Quốc hội thông qua Hiến pháp 2013 (sửa đổi toàn diện).

- 2016-2021: Đại hội Đảng XII (2016) và XIII (2021).

- 2021-2025: Việt Nam nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nước lớn (Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc...); tiếp tục tinh gọn bộ máy, cải cách tư pháp, tăng cường dân chủ cơ sở.
Tháng 7/2025, Hệ thống chính trị Việt Nam tin gọn còn 3 cấp: Trung ương, Tỉnh và Xã.
	

	
	
	
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

------------------------------------000000--------------------------------------
III. Bài 3
1. Tên bài: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học:
- Về kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản cho học viên về hệ thống chính trị Việt Nam.

- Về kỹ năng: Nắm bắt được tính chất, đặc điểm, bản chất, cấu trúc, các thành tố của hệ thống chính trị Việt Nam.

- Về tư tưởng: Củng cố lập trường, tư tưởng trong nhận thức về vị trí, vai trò của các thành tố trong Hệ thống chính trị.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm vững bản chất hệ thống chính trị Việt Nam;  Hiểu rõ nguyên tắc tập trung dân chủ; Nắm rõ cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam.
	1. Phân tích sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính dân tộc?

2. Trình bày nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam?

3. Phân tích cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam?

4. Tại sao hệ thống chính trị Việt Nam mang tính quá độ và điều đó thể hiện ở những khía cạnh nào?
	 Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích và giải thích được sự thống nhất biện chứng giữa tính giai cấp và tính dân tộc; Phân tích được cấu trúc và vai trò của các thành tố chính trong hệ thống chính trị Việt Nam.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Ý thức rõ trách nhiệm bảo vệ và củng cố hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh quá độ, đấu tranh chống các luận điệu phủ nhận vai trò của Đảng. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2019.

2. Lê Minh Thông (Chủ biên) (2001), “Một số vấn đề về hòan thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, Nxb KHXH, Hà Nội .
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Chính trị học, Tập bài giảng Chính trị học, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2013.
2. Hiến pháp Việt Nam (năm 1946, 1959, 1980 và 1992) - Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 
Hệ thống chính trị Việt Nam có những đặc điểm gì?
	1.1. Sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính dân tộc:

- Tính giai cấp: Hệ thống chính trị mang bản chất giai cấp công nhân, thể hiện qua vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam).

- Tính dân tộc: Đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu, lấy khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nền tảng...

.

1.2. Chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền:

- Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, là đặc điểm nổi bật nhất.

- Đây là kết quả lịch sử sàng lọc qua thực tiễn cách mạng, được nhân dân tin tưởng tuyệt đối; 
1.3. Mang tính quá độ:

- Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, từ nước nông nghiệp lạc hậu (lời Hồ Chí Minh).

- Hệ thống chính trị chuyển từ dân chủ nhân dân sang xã hội chủ nghĩa.
	1. Hệ thống chính trị Việt Nam có sự thống nhất như thế nào giữa tính giai cấp và tính dân tộc, và nét đặc thù nào nổi trội?

2. Vì sao hệ thống chính trị Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam?

3. Hệ thống chính trị Việt Nam mang tính quá độ thể hiện ở những khía cạnh nào?

4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam là gì?

5. Cơ chế vận hành chung của hệ thống chính trị Việt Nam được xác định như thế nào?

6. Hệ thống chính trị Việt Nam được tổ chức theo bao nhiêu cấp và vai trò của từng cấp ra sao?

7. Các thành tố chính của hệ thống chính trị Việt Nam bao gồm những gì?

8. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị là gì? 

	
	Câu 2:  
Cấu trúc, nguyên tắc và cơ chế hoạt động của Hệ thống chính trị Việt Nam? 
	2.1. Nguyên tắc hoạt động:

- Toàn bộ hệ thống chính trị được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Nội dung cốt lõi: Dân chủ rộng rãi trong thảo luận, tập trung thống nhất trong hành động.

2.2. Cơ chế hoạt động (cơ chế vận hành chung):

- Cơ chế: “Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý – Nhân dân làm chủ”

- Đảng: đưa ra đường lối, định hướng, rèn luyện cán bộ.

- Nhà nước: thể chế hóa đường lối thành pháp luật, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước.

- Nhân dân: là chủ thể quyền lực, nguồn gốc sức mạnh của quyền lực chính trị.

2.3. Cấu trúc của hệ thống chính trị:

a. Về tổ chức bộ máy: Trước 7/2025, Tổ chức theo 4 cấp tương ứng hệ thống hành chính. Sau 7/2025 bỏ cấp huyện.
- Cấp Trung ương (chiến lược, hoạch định chính sách quốc gia).

- Cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cấp huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.

- Cấp xã/phường/thị trấn (cơ sở, trực tiếp với nhân dân).

b. Về thành tố chính: Bao gồm 4 thành tố cốt lõi:

- Đảng Cộng sản Việt Nam: Lực lượng lãnh đạo, “linh hồn” của hệ thống (Điều 4 Hiến pháp 2013).

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Cột trụ, công cụ thực hiện quyền lực nhân dân (Điều 2 Hiến pháp 2013).

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc, giám sát, phản biện (Điều 9 Hiến pháp 2013).

- Các đoàn thể chính trị - xã hội (Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh): Tập hợp quần chúng theo nhóm đối tượng, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp hành động trong Mặt trận.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

---------------------------00000----------------------------
IV. Bài 4
1. Tên bài: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 08 tiết 

3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học:
- Về kiến thức: Nắm được sự ra đời, vị trí, vai trò của Đảng CSVN; cơ cấu tổ chức và các phương thức lãnh đạo của Đảng.

- Về kỹ năng: Nắm bắt được các đặc điểm và phương thức lãnh đạo của Đảng. Vận dụng vào đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cấp ủy ở địa phương, đơn vị công tác.

- Về tư tưởng: Nâng cao nhận thức và niềm tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, tích cực tham gia các phong trào do Đảng phát động.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu lịch sử ra đời, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	1. Trình bày bối cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng?

2. Nêu cơ cấu tổ chức và 5 phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam?

3. Vì sao phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích được sự ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giải thích cơ cấu tổ chức, nguyên tắc vận hành và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nền tảng tư tưởng. Giữ vững lập trường chính trị, chống các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc
1. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2019.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2021

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Chính trị học, Tập bài giảng Chính trị học, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2013.

2. GS.TS.Nguyễn Văn Huyên: Đảng Cộng sản cầm quyền - nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 
Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu đối với cách mạng Việt Nam?
	1.1. Tình hình xã hội Việt Nam trước khi Đảng ra đời: 

- Thực dân Pháp xâm lược, thiết lập chế độ thuộc địa nửa phong kiến; 
- Bóc lột tàn bạo về chính trị, kinh tế, văn hóa; 
- Xuất hiện giai cấp công nhân và tư sản; tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản (dân tộc với thực dân Pháp là chủ yếu). 

1.2. Phong trào đấu tranh trước 1930: 

- Hàng trăm cuộc khởi nghĩa anh dũng..

- Thất bại của kháng chiến do thiếu đường lối cứu nước đúng đắn, dẫn đến khủng hoảng đường lối. 

1.3. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và sự ra đời Đảng:

- Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) từ 1911 tìm đường cứu nước.

- Thành lập 3 tổ chức cộng sản (1929-1930); Hội nghị hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Ý nghĩa: Kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và yêu nước.
	1. Bối cảnh xã hội Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời gồm những mâu thuẫn cơ bản nào?
2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc tìm đường cứu nước và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
3. Theo Điều 4 Hiến pháp 2013, vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định như thế nào?

4. Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc nào và cơ quan lãnh đạo cao nhất là gì?

5. Hãy nêu 5 phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng đối với hệ thống chính trị?

6. Phương thức lãnh đạo bằng công tác tổ chức và cán bộ của Đảng thể hiện cụ thể ra sao?

	
	Câu 2: 
Vị trí, vai trò, sự cần thiết tất yếu  của Đảng đối với hệ thống chính trị Việt Nam?
	2.1. Quy định pháp lý:

Điều 4 Hiến pháp 2013 khẳng định vị trí, vai trò... của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị Việt Nam.

2.2. Vị trí trong hệ thống chính trị: 
Đảng là thành tố bên trong, giữ vai trò lãnh đạo, tạo “linh hồn” và quyết định bản chất giai cấp công nhân của hệ thống chính trị; không đứng trên hay ngoài hệ thống.

2.3. Nguồn gốc quyền lãnh đạo: 
Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng gian khổ, gắn bó mật thiết với nhân dân (được nhân dân thừa nhận); đồng thời có cơ sở pháp lý (Hiến pháp).

2.4. Đặc trưng lãnh đạo: 
Là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối trên mọi lĩnh vực (chính trị, tư tưởng, tổ chức, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại); có trách nhiệm lớn trước nhân dân và đất nước.
	

	
	Câu 3: 
Nguyên tắc tổ chức và hoạt đọng của Đảng Cộng sản Việt Nam?
	3.1. Nguyên tắc tổ chức: 
- Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; cơ quan lãnh đạo các cấp do bầu cử lập ra.

- Cơ quan lãnh đạo: Cao nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc.

3.2. Hệ thống tổ chức đảng bộ, chi bộ:

- Trung ương:.

- Tỉnh/thành:.

- Huyện/quận:.

- Cơ sở:

3.3. Hệ thống cấp ủy: 
Do đại hội bầu, nhiệm kỳ 5 năm; giữa kỳ đại hội là cấp ủy lãnh đạo; trường hợp đặc biệt do cấp trên chỉ định.

3.4. Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư:

- BCH TW: Lãnh đạo cao nhất giữa hai đại hội, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, UB Kiểm tra TW.

- Bộ Chính trị: Lãnh đạo, quyết định chủ trương, chính sách, tổ chức cán bộ.

- Ban Bí thư: Lãnh đạo công việc hàng ngày, xây dựng đảng, quần chúng.

3.5. Cơ quan lãnh đạo địa phương: 
Tỉnh ủy/thành ủy, huyện ủy/quận ủy có ban thường vụ, thường trực; họp thường lệ 3 tháng/lần.

3.6. Ban cán sự đảng, đảng đoàn: 
Lập ở cơ quan hành pháp, tư pháp, Quốc hội, HĐND tỉnh, một số tổ chức chính trị-xã hội TW và tỉnh.

3.7. Cơ quan tham mưu giúp việc: 
Tinh gọn; TW: 8 ban + 4 đơn vị sự nghiệp; tỉnh: 6-7 đầu mối; huyện ổn định 5-6 đầu mối.
	

	
	Câu 4. 
Các phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?
	4.1. Nguyên tắc chung: 
Đảng lãnh đạo chính trị nhưng không bao biện, làm thay; tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

4.2. Năm phương thức lãnh đạo chính:

- Bằng cương lĩnh, đường lối, nghị quyết:.

- Thông qua tổ chức Đảng các cấp và đảng viên:.

- Bằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng:.

- Bằng công tác tổ chức và cán bộ:

- Bằng công tác kiểm tra, giám sát:.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

--------------------------------00000------------------------------

V. Bài 5
1. Tên bài: NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học:
- Về kiến thức: Nắm được khái quát quá trình hình thành, vị trí,  vai trò, đặc điểm, chức năng, nguyên tắc và tổ chức hoạt động của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Về kỹ năng: Phân tích và giải quyết được các công việc liên quan đến bộ máy Nhà nước, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

- Về tư tưởng: Củng cố lập trường, tư tưởng chính trị khoa học và cách mạng, từ đó có thái độ khách quan, tích cực khi nhìn nhận, đánh giá và góp phần xây dựng Nhà nước.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm rõ sự ra đời, vị trí, chức năng, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
	1. Vị trí, vai trò của Nhà nước?.

2. Đặc điểm (đặc trưng - bản chất), chức năng của Nhà nước?.

3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước?.
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Có khả năng giải quyết các công việc liên quan đến Nhà nước. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân. 
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Củng cố lập trường, tư tưởng chính trị. Có thái độ khách quan, tích cực khi nhìn nhận, đánh giá các vấn đề của Nhà nước. Góp phần xây dựng Nhà nước hiện nay.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị (2014) , tập 9, Chính trị học. Bài 5 “Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam”, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Chính trị học, Tập bài giảng Chính trị học, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2013..
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2007), Chính trị học – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2019.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1. 
Quá trình hình thành và phát triển Nhà nước CHXHCNVN?
	1.1. Giai đoạn 1945-1954:

- Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
- Tổng tuyển cử 1946 bầu Quốc hội, thông qua Hiến pháp 1946 (đầu tiên, khẳng định quyền lực thuộc nhân dân, chế độ dân chủ nhân dân).

1.2. Giai đoạn 1954-1975:

- Miền Bắc: Sau Hiệp định Genève, miền Bắc xây dựng chuyên chính vô sản;
-  Miền Nam:  xây dựng chính quyền cách mạng. 
- Thông qua Hiến pháp 1959 (phù hợp nhiệm vụ mới ở miền Bắc).

1.3. Giai đoạn từ 1975 - 1992:

- Thắng lợi 1975, thống nhất đất nước. 
- Tổng tuyển cử 1976, đổi tên nước thành Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Hiến pháp 1980: Khẳng định nhà nước chuyên chính vô sản, quyền lực thuộc nhân dân.

1.4. Giai đoạn từ 1992 đến nay:
- Hiến pháp 1992: Thể chế hóa Cương lĩnh 1991, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

- Hiến pháp 2013: Khẳng định Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; trọng tâm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.
	1. Quá trình hình thành Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam từ 1945 đến nay diễn ra qua những giai đoạn nào và có mấy bản Hiến pháp?

2. Vị trí và vai trò của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong hệ thống chính trị là gì?

3. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có những đặc điểm (bản chất) nào: tính giai cấp, tính dân tộc, tính nhân dân, tính thời đại?

4. Chức năng chính của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam bao gồm những gì?

5. Cơ chế quyền lực nhà nước theo Hiến pháp 2013 được quy định như thế nào?

6. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động chính của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là gì?

7. Quốc hội có vị trí, chức năng và quyền hạn gì trong bộ máy nhà nước?

8. Vai trò, nhiệm vụ của Chính phủ, Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân là gì?

	2
	Câu 2: Vị trí, vai trò, đặc điểm, chức năng của Nhà nước CHXHCNVN?
	2.1. Vị trí

- Nhà nước CHXHCN Việt Nam là tổ chức quyền lực thay mặt nhân dân quản lý xã hội, chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Nhà nước là trung tâm quyền lực chính trị, trụ cột hệ thống chính trị; quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật.

- Mối liên hệ chặt chẽ Nhà nước với nhân dân; thống nhất giữa lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

2.2. Vai trò

- Nhà nước là biểu hiện tập trung và tổ chức thực hiện quyền lực nhân dân; 

- Đại diện rộng rãi các giai cấp, tầng lớp xã hội.

- Chủ sở hữu tư liệu sản xuất quan trọng và nguồn tài chính lớn.

- Có bộ máy chuyên trách quản lý toàn diện đời sống xã hội.

- Sử dụng pháp luật và lực lượng vũ trang để duy trì trật tự, ổn định.

- Mang chủ quyền quốc gia, là chủ thể điều ước quốc tế.

- Cùng các tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý nhà nước.
2.3. Đặc điểm 

- Tính giai cấp công nhân: Đảng Cộng sản Việt Nam phấn đấu vì lợi ích nhân dân lao động và toàn xã hội.

- Tính dân tộc: Nhà nước của tất cả các dân tộc Việt Nam.

- Tính nhân dân: Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền lực thuộc về nhân dân.

- Tính thời đại: dân chủ hóa xã hội, giải quyết vấn đề xã hội; đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

2.4. Chức năng

- Thực hiện quyền lực công qua Hiến pháp, pháp luật; tăng cường pháp chế XHCN, quản lý xã hội bằng pháp luật.

- Định hướng, điều tiết kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại qua chính sách, kế hoạch.

- Sử dụng lực lượng vũ trang duy trì trật tự, bảo vệ chủ quyền, trừng trị hành vi chống phá.

- Đại diện nhân dân sở hữu tài sản toàn dân, quản lý ngân sách để phát triển đất nước.
	

	
	Câu 3:

Cơ chế, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước CHXHCNVN?
	3.1. Cơ chế

- Theo Hiến pháp 2013 (Điều 2): Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp, kiểm soát giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp.

- Nhân dân làm chủ, nền tảng liên minh công - nông - trí thức; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

3.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động

- Đảng lãnh đạo: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất.

- Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân: Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Tập trung dân chủ: Kết hợp thống nhất chỉ đạo cấp trên với dân chủ phát huy sáng tạo cấp dưới; hệ thống thứ bậc, chế độ thủ trưởng.

- Huy động quần chúng tham gia quản lý nhà nước: Nhân dân tham gia qua bầu cử, trưng cầu dân ý, giám sát, góp ý dự thảo luật.

- Pháp chế xã hội chủ nghĩa: Tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật; trong thẩm quyền, đúng trình tự, chịu giám sát.

- Công khai, minh bạch: Thông tin quản lý nhà nước công khai; chống quan liêu, tham nhũng, tăng cường dân chủ và hội nhập.
	

	
	Câu 4:

Vị trí, vai trò, chức năng và quyền hạn của bộ máy Nhà nước CHXHCNVN?
	4.1. Cơ quan quyền lực nhà nước:

a. Quốc hội: Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, quyền lực nhà nước cao nhất; thực hiện lập hiến, lập pháp...

b. Hội đồng nhân dân: Cơ quan quyền lực địa phương, đại diện ý chí nhân dân địa phương...
4.2. Chủ tịch nước

- Đứng đầu Nhà nước, thay mặt về đối nội - đối ngoại; 
- Do Quốc hội bầu. Quyền hạn: thống lĩnh lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh; 
- Công bố luật, lệnh động viên; đề nghị bầu/miễn nhiệm lãnh đạo cấp cao; ký kết/phê chuẩn điều ước quốc tế; tặng thưởng, ân xá.

4.3. Cơ quan hành chính nhà nước

a. Chính phủ: Cơ quan hành chính cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, chấp hành của Quốc hội; thống nhất quản lý các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Do Quốc hội bầu/phê chuẩn, chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

b. Ủy ban nhân dân: Cơ quan hành chính địa phương, do HĐND cùng cấp bầu; chấp hành văn bản cấp trên và nghị quyết HĐND; quản lý phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh địa bàn.

4.4. Tòa án nhân dân

Cơ quan xét xử, bảo vệ pháp chế XHCN, chế độ, quyền làm chủ nhân dân và quyền công dân. Hệ thống: TAND Tối cao, tỉnh, huyện, quân sự và đặc biệt (nếu cần).

4.5. Viện Kiểm sát nhân dân

Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; hệ thống thống nhất theo chế độ thủ trưởng từ VKSND Tối cao đến địa phương và quân sự.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
-----------------------------000000-----------------------
VI. Bài 6

1. Tên bài: MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học:
- Về kiến thức:  Hoàn cảnh ra đời, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ , cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và mối quan hệ các thành tố khác.
- Về kỹ năng: Rèn luyện tư duy lý luận và thực tiễn để từ đó có được nhận thực đúng đắn, đầy đủ về bộ máy nhà nước và xây dựng bộ máy nhà nước trong tình hình mới; Vận dụng vào lãnh đạo quản lý.

- Về tư tưởng: Củng cố lập trường tư tưởng vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin đối với Mặt trận và các đoàn thể.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm và hiểu được sự ra đời, vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam..
	1. Quá trình ra đời của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

2. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận?

3. Tổ chức bộ máy, nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ của Mặt trận với các thành tố khác?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Có khả năng vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân; Có kỹ năng phối hợp hiệp thương dân chủ, tham gia bầu cử, xây dựng pháp luật, hoạt động đối ngoại và giám sát nhân dân.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Củng cố lập trường tư tưởng chính trị, thái độ tích cực, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ lợi ích nhân dân.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2019.
2. Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị (2014) , tập 9, Chính trị học. Bài 5 “Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam”, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Chính trị học, Tập bài giảng Chính trị học, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2013.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2021
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 
Quá trình ra đời của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
	1.1. Đến năm 1930

- Hội nghị Trung ương Đảng thông qua Luận cương chính trị;
- Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh (sau đổi thành Hội Phản đế Liên minh 1935) – hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất.

2.1. Từ 1930-1945: 
- Đảng thành lập các mặt trận liên tiếp: Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương (sau đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương 1938), 
- Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế (1940), 
- Mặt trận Việt Minh (1941). Đại hội Tân Trào (8/1945) tán thành Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách Việt Minh, cử Ủy ban Giải phóng Dân tộc (sau thành Chính phủ VNDCCH).

1.3. Từ 1945-1946: 
Thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt).

1.4. Từ 1946-1951: 
Thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt.

1.5. Từ 1951-1955: Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đoàn kết toàn dân đấu tranh chống Mỹ và tay sai.

1.6. Từ 1955-1960: Thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

1.7. Từ 1960-1968: Thành lập Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam.

1.8. Từ 1968-1977: Sau thống nhất đất nước, Đại hội (31/1-4/2/1977) thống nhất 3 tổ chức mặt trận thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay (đã qua 7 kỳ Đại hội).
	1. Quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1930 đến nay diễn ra qua những mốc lịch sử và tổ chức nào nổi bật?

2. Vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay là gì?

3. Vai trò chính của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Hiến pháp 2013 và Cương lĩnh Đảng là gì?

4. Các nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay bao gồm những nội dung nào chính?

5. Bộ máy tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được cấu trúc như thế nào từ trung ương đến cơ sở?

6. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?

7. Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có đặc điểm gì nổi bật?

8. Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước và các đoàn thể nhân dân được quy định và thực hiện ra sao?

	2
	Câu 2: 
Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
	2.1.Vị trí

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận cấu thành hệ thống chính trị, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; được hình thành từ truyền thống lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng đất nước.

2.2. Vai trò

- Cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

- Thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội.

- Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; hoạt động đối ngoại nhân dân; giáo dục lý tưởng cách mạng; tăng cường mối liên hệ Đảng - Nhà nước - nhân dân.

- Vai trò càng quan trọng trong bối cảnh đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa và chống diễn biến hòa bình.
2.3. Nhiệm vụ

- Tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân (trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài), phát huy cá nhân tiêu biểu.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thi hành pháp luật; tổ chức phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, hòa giải cơ sở.

- Tham gia công tác bầu cử (hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên, giám sát).

- Tham gia xây dựng pháp luật (kiến nghị, góp ý dự án luật).

- Tham gia tố tụng, tuyển chọn thẩm phán, giới thiệu hội thẩm.

- Tham dự phiên họp Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND; đề xuất kiến nghị.

- Giám sát hoạt động cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức (mang tính nhân dân).

- Hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường hữu nghị, hòa bình, hợp tác.
2.4. Tổ chức, cơ cấu bộ máy và nguyên tắc hoạt động
- Bộ máy: Từ Ủy ban Trung ương đến cơ sở (xã/phường), Ban công tác Mặt trận ở thôn/tổ dân phố; thành viên là tổ chức và cá nhân tự nguyện (hiện có hơn 40 tổ chức thành viên).

- Nguyên tắc hoạt động: Hiệp thương dân chủ, hợp tác bình đẳng, đoàn kết chân thành, phối hợp và thống nhất hành động.
2.5. Mối quan hệ với các thành tố khác trong hệ thống chính trị

- Với Đảng: Đảng vừa là thành viên vừa lãnh đạo (qua Đảng đoàn, cấp ủy); tôn trọng độc lập tổ chức của Mặt trận.

- Với Nhà nước: Hợp tác bình đẳng, phối hợp; Mặt trận giám sát, tham gia xây dựng...

- Với các đoàn thể: Bình đẳng, hợp tác, phối hợp thống nhất hành động; đoàn thể là thành viên của Mặt trận...
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
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VII. Bài 7

1. Tên bài: CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học:
- Về kiến thức:  Hoàn cảnh ra đời, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ , cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của các đoàn thể chính trị- xã hội và mối quan hệ với các thành tố khác.
- Về kỹ năng: Rèn luyện tư duy lý luận và thực tiễn, để từ đó có được nhận thực đúng đắn, đầy đủ về các tổ chức đoàn thể và xây dựng các đoàn thể; Vận dụng trong lãnh đạo quản lý...
- Về tư tưởng: Củng cố, xây dưng lập trường tư tưởng vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác- Lê nin; Tích cực đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị nói chung, các đoàn thể chính trị-xã hội nói riêng...
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được sự ra đời, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hệ thống các đoàn thể.
	1. Trình bày vai trò, chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức của các đoàn thể chính trị - xã hội?

2. Phân tích vị trí, đặc điểm chung và mối quan hệ của các đoàn thể chính trị - xã hội?

3. Đánh giá ý nghĩa của việc các đoàn thể chính trị - xã hội?
	Tự luận, vấn đáp nhóm.

	- Về kỹ năng: Phân tích so sánh được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng đoàn thể chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tin tưởng, tích cực, đoàn kết, trách nhiệm tham gia xây dựng các phong trào đoàn thể, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2019.
2. Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị (2014) , tập 9, Chính trị học. Bài 5 “Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam”, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Chính trị học, Tập bài giảng Chính trị học, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2013...

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2021

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 

Sự ra đời và các nguyên tắc tổ chức vận hành của các đoàn thể chính trị ở Việt Nam?
	1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Ra đời 26/3/1931, do Đảng và Hồ Chí Minh sáng lập, là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học XHCN của thanh niên, lực lượng xung kích thực hiện chủ trương Đảng.

- Vai trò: Tập hợp thanh niên ưu tú, bảo vệ quyền lợi tuổi trẻ, phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong HCM.

- Nguyên tắc: Tập trung dân chủ chặt chẽ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên).

- Hệ thống tổ chức: 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, cơ sở); Đại hội toàn quốc 5 năm/lần.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Hình thành từ phong trào công nhân đầu thế kỷ 20, mốc son: Thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ ngày 28/7/1929.

- Chức năng: Đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động; tham gia quản lý nhà nước; giáo dục, động viên lao động.

- Nhiệm vụ chính: Chăm lo đời sống, tuyên truyền, tổ chức phong trào thi đua, phát triển đoàn viên, công tác nữ công, đối ngoại...

- Nguyên tắc: Tập trung dân chủ.

- Hệ thống tổ chức: 4 cấp (Trung ương, tỉnh/ngành, cấp trên cơ sở, cơ sở); Đại hội 5 năm/lần.

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Thành lập 20/10/1930, đại diện quyền lợi phụ nữ, phấn đấu bình đẳng giới.

- Chức năng: Bảo vệ quyền lợi phụ nữ, đoàn kết vận động thực hiện chủ trương Đảng, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

- Nhiệm vụ: Tuyên truyền giáo dục, hỗ trợ phụ nữ phát triển, phản biện xã hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hợp tác quốc tế.

- Nguyên tắc: Tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống nhất hành động; kết hợp tập trung dân chủ.

- Hệ thống tổ chức: 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, cơ sở).

4. Hội Nông dân Việt Nam

- Quá trình hình thành từ 1930, thống nhất toàn quốc năm 1988.

- Chức năng: Tập hợp, giáo dục nông dân; đại diện tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; bảo vệ quyền lợi nông dân.

- Nhiệm vụ: Tuyên truyền, tổ chức phong trào nông dân, hỗ trợ sản xuất, xây dựng Hội vững mạnh, tham gia giám sát, đối ngoại.

- Nguyên tắc: Tập trung dân chủ.

- Hệ thống tổ chức: 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, cơ sở).

5. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

- Thành lập 6/12/1989, tập hợp cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

- Chức năng: Đại diện quyền lợi cựu chiến binh, tham mưu, vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội, giám sát Nhà nước.

- Nhiệm vụ: Xây dựng bảo vệ Đảng, chế độ; phát triển kinh tế - xã hội; giáo dục thế hệ trẻ; chăm lo giúp đỡ nhau; đối ngoại nhân dân.

- Hệ thống tổ chức: 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, cơ sở).
	1. Các đoàn thể chính trị - xã hội chính ở Việt Nam hiện nay gồm những tổ chức nào?

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra đời ngày nào và có vai trò gì đối với Đảng?

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được thành lập từ sự kiện nào năm 1929?

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có chức năng chính nào liên quan đến bình đẳng giới?

5. Hội Nông dân Việt Nam có hệ thống tổ chức mấy cấp và nguyên tắc hoạt động chính là gì?

6. Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thành lập ngày nào và mục đích chính là gì?

7. Vị trí chung của các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam là gì?

8. Các đoàn thể chính trị - xã hội có mối quan hệ như thế nào với Đảng Cộng sản Việt Nam?

	2
	Câu 2: 
Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các đoàn thể chính trị - xã hội ở Việt Nam?
	2.1. Vị trí của các đoàn thể chính trị - xã hội

- Là thành tố cấu thành hệ thống chính trị Việt Nam.

- Là phương thức tập hợp, tổ chức hoạt động của các đối tượng quần chúng cụ thể (giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp...), thể hiện tính nhân dân rộng rãi và đa dạng của hệ thống chính trị.

2.2. Vai trò các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tập hợp, tổ chức quần chúng thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

- Cùng Mặt trận Tổ quốc là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, góp xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

- Tham gia bầu cử, xây dựng chính sách pháp luật; tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giám sát cán bộ, đảng viên và cơ quan Nhà nước.

- Giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân.

2.3. Đặc điểm các đoàn thể chính trị - xã hội

- Là đồng minh chính trị của Đảng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Không thuộc cơ cấu quyền lực Nhà nước mà nằm trong cấu trúc xã hội dân sự.

- Kết hợp tính hội quần chúng rộng rãi với tính chính trị đậm nét (tôn chỉ, mục đích, tổ chức, hoạt động).

- Hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước theo con đường CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
	

	
	Câu hỏi 3:

Chức năng, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của các đoàn thể với các thành tố khác?
	3.1. Chức năng

Các đoàn thể chính trị-xã hội có 4 chức năng cơ bản chung:

- Thu hút, tập hợp quần chúng, tổ chức phong trào cách mạng, thực hiện đường lối Đảng và bảo vệ lợi ích quần chúng.

- Tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm lực lượng nòng cốt tăng cường đại đoàn kết toàn dân.

- Đại diện, bảo vệ lợi ích quần chúng; có quyền trình dự án luật, bảo vệ hội viên và tố cáo vi phạm pháp luật.

- Tham gia quản lý nhà nước, giám sát cơ quan nhà nước, xây dựng Đảng và thắt chặt quan hệ Đảng-quần chúng.

3.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy

- Bộ máy lãnh đạo: Ban Chấp hành các cấp (gắn với hệ thống hành chính, trừ Công đoàn theo ngành).

- Đơn vị cơ sở: Chi hội, chi đoàn, công đoàn bộ phận.

- Ban Chấp hành do Đại hội bầu, chịu trách nhiệm trước Đại hội và tuân thủ lãnh đạo cấp trên.

- Hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ (nghiêm ngặt nhất ở Đoàn Thanh niên, giảm dần ở các hội khác).

3.3. Mối quan hệ giữa các đoàn thể với Đảng, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc

- Là cơ sở của chính quyền nhân dân và Nhà nước pháp quyền XHCN.

- Mang tính chính trị (tham gia công việc nhà nước) và tính xã hội (đại diện lợi ích thành viên); phối hợp bình đẳng với Mặt trận dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Không mang quyền lực nhà nước, mà phối hợp với chính quyền, động viên quần chúng và giám sát cơ quan nhà nước.

- Với Đảng: Là đồng minh trung thành, tự nguyện chịu sự lãnh đạo; phản ánh nguyện vọng, tham mưu, xây dựng Đảng, giới thiệu cán bộ và giám sát đảng viên.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

-------------------------000000-----------------------

VIII. Bài 8
1. Tên bài: ĐỔI  MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM 

2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học:
- Về kiến thức:  Khái quát quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam, hiểu rõ bối cảnh và yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị; các quan điểm có tính nguyên tắc mục tiêu và những giải pháp có tính định hướng đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam.
- Về kỹ năng: Rèn luyện tư duy tổng kết thực tiễn và vận dụng thực hiện củng cố và hoàn thiện hệ thống chính quyền ở địa phương và cả hệ thống chính trị..
- Về thái độ: Nâng cao niềm tin vào sự phát triển và hoàn thiện hệ thống chính trị; Xây dựng ý thức trách nhiệm chính trị của người cán bộ trong hệ thống chính trị..

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu rõ quá trình đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam từ Đại hội VI (1986). Nắm được quan điểm nguyên tắc trong đổi mới hệ thống chính trị..
	1. Trình bày những kết quả chủ yếu đạt được trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam?

2. Phân tích các quan điểm có tính nguyên tắc trong việc tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam?

3. Vì sao đổi mới hệ thống chính trị phải do Đảng lãnh đạo?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích, đánh giá quá trình đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam; Áp dụng các quan điểm nguyên tắc để nhận diện vấn đề và đề xuất giải pháp đổi mới hệ thống chính trị phù hợp với thực tiễn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Giữ vững lập trường, tư tưởng, ý thức trách nhiệm cao trong đổi mới hệ thống chính trị.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2019.
2. Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị (2014) , tập 9, Chính trị học. Bài 5 “Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam”, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Chính trị học, Tập bài giảng Chính trị học, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2013...

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2021

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 

Đảng CSVN quyết định đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam như thế nào?
	1.1. Sự chỉ đạo đổi mới hệ thống chính trị

- Bắt đầu từ Đại hội VI (1986) với đường lối đổi mới toàn diện, tập trung đổi mới tư duy kinh tế, sau đó mở rộng sang đổi mới hệ thống chính trị.

- Đại hội VII (1991) thông qua Cương lĩnh, xác định mục tiêu xây dựng dân chủ XHCN, quyền lực thuộc về nhân dân; đổi mới chính trị là thực chất và động lực của đổi mới.

- Đổi mới không thay đổi chế độ chính trị mà làm bền vững hơn bản chất XHCN; phải thận trọng, xuất phát từ yêu cầu kinh tế và nguyện vọng nhân dân.

- Vấn đề mấu chốt: phân định chức năng Đảng - Nhà nước - Đoàn thể; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và đoàn thể làm cầu nối với nhân dân.

- Trọng tâm: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, củng cố hệ thống ở cơ sở và công tác cán bộ.

1.2. Những kết quả đạt được

a. Về tổ chức bộ máy

- Khắc phục tình trạng “song trùng Đảng - Nhà nước”, phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

- Thu gọn đầu mối: 

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa các thành tố ở Trung ương và địa phương.

b. Về hoạt động của hệ thống chính trị

- Đảng: Khởi xướng đổi mới, bổ sung Cương lĩnh 2011, đổi mới phương thức lãnh đạo, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực cầm quyền.

- Nhà nước: Chuyển sang quản lý theo kinh tế thị trường định hướng XHCN; hoàn thiện Hiến pháp; đổi mới hoạt động Quốc hội, Chính phủ, tư pháp và chính quyền địa phương; cải cách hành chính.

- Mặt trận và đoàn thể: Đổi mới phương thức, bám sát quần chúng, phát huy dân chủ, củng cố đại đoàn kết...
c. Về đội ngũ cán bộ

Tăng cường số lượng và chất lượng, đồng bộ cơ cấu, trẻ hóa, nâng tỷ lệ nữ.

Nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, bản lĩnh chính trị, đạo đức và năng lực lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập.
	1. Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã đề ra đường lối đổi mới hệ thống chính trị như thế nào?

2. Những kết quả chủ yếu về tổ chức bộ máy trong đổi mới hệ thống chính trị là gì?

3. Đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị đã được nâng cao chất lượng ra sao qua quá trình đổi mới?

4. Các quan điểm nguyên tắc trong tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị bao gồm những gì?

5. Vì sao đổi mới hệ thống chính trị phải do Đảng lãnh đạo và giữ vững ổn định chính trị?

6. Các giải pháp định hướng chính để tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay là gì?

	2
	Câu 2: 
Đảng lãnh đạo tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam như thế nào?
	2.1. Những quan điểm có tính nguyên tắc

a. Đổi mới hệ thống chính trị là phát huy thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân lao động

Đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân, thực hiện dân chủ đại diện và trực tiếp, xây dựng dân chủ XHCN theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Cương lĩnh Đảng.

b. Đổi mới hệ thống chính trị phải do Đảng lãnh đạo, bảo đảm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

Đảng là lực lượng lãnh đạo toàn diện; mất lãnh đạo của Đảng sẽ mất quyền lực nhân dân và thay đổi chế độ; đường lối đúng của Đảng là yếu tố quyết định thành công đổi mới.

c. Giữ vững ổn định chính trị trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị

Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế (trọng tâm) với đổi mới chính trị (từng bước); phát triển kinh tế là nền tảng ổn định chính trị; đổi mới phải thận trọng, không gây rối loạn, giữ vững định hướng XHCN.

2.2. Những giải pháp định hướng đổi mới hệ thống chính trị

- Thứ nhất: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và năng lực lãnh đạo.

- Thứ hai: Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của dân, do dân, vì dân; đẩy mạnh cải cách tổ chức, hoạt động...
- Thứ ba: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể...
- Thứ tư: Kiện toàn tổ chức bộ máy, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các thành tố để nâng cao hiệu quả hệ thống.

- Thứ năm: Tiếp tục chiến lược cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh; tập trung đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở...
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

-------------------------000000-----------------------

                                                                                     Hà Nội, tháng 8 năm 2026

